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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH KHÊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:          /UBND-KT
V/v triển khai thực hiện các 
biện pháp diệt chuột an toàn, 
và tổ chức diệt chuột phục vụ 
sản xuất trên địa bàn xã Tịnh Khê
	   Tịnh Khê, ngày 14 tháng 11 năm 2025


		
  
Kính gửi:   
- Phòng Kinh tế xã Tịnh Khê;
- Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã;
- Các HTX NN và trưởng thôn trên địa bàn xã.


Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 và vụ Hè Thu 2026 trên địa bàn tỉnh; 
Theo Công văn số 434/TTBVCL ngày 12/11/2025 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, cách xây dựng các mô hình phòng chống chuột hiệu quả và đề cương báo cáo kết quả thực hiện, 
UBND xã Tịnh Khê đề nghị Phòng Kinh tế, Trung tâm cung ứng Dịch vụ công, các HTX NN và trưởng thôn trên địa bàn xã trên cơ sở tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống chuột, có trách nhiệm triển khai công tác phòng chống chuột hiệu quả, an toàn, phù hợp với tình hình chuột hại và điều kiện canh tác của từng xứ đồng, cụ thể như sau:
1. Phòng Kinh tế xã: 
Tham mưu theo dõi kết quả triển khai, tổng hợp báo cáo gửi Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh trước ngày 15/3/2026 đối với vụ Đông Xuân, trước ngày 20/9/2026 đối với vụ Hè Thu theo quy định. 
2. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã: 
Triển khai công tác tuyên truyền về tác hại của chuột và các biện pháp phòng chống, xây dựng và chuyển giao các mô hình diệt chuột, bố trí kinh phí mua thuốc trừ chuột hỗ trợ các thôn tổ chức diệt chuột tập trung, phân công viên chức hướng dẫn và giám sát quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
3. Các HTX NN và các Trưởng thôn trên địa bàn xã: 
Thông báo rộng rãi, thường xuyên đến nông dân, phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công triển khai thực hiện các công việc có liên quan, tổ chức ra quân diệt chuột trước mỗi vụ sản xuất đạt kết quả.
(Có hướng dẫn các biện pháp diệt chuột và đề cương báo cáo theo Công văn số 434/TTBVCL ngày 12/11/2025 kèm theo)
Đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.  

	Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT (KT) UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, CVKT (Bách).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Nguyễn Hoài Thanh



 
	
	






















HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG, 
CHỐNG CHUỘT AN TOÀN, HIỆU QUẢ
(Kèm theo Công văn số 434/TTBVCL ngày 12/11/2025 
của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi)


1. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống chuột
Chủ động thường xuyên diệt chuột tập trung đồng loạt, đúng phương pháp. Đồng thời, cần xác định đúng thời điểm chuột đang sống co cụm do tác động của điều kiện thời tiết, mùa vụ để tổ chức các đợt ra quân diệt chuột mang lại hiệu quả cao như:
- Giai đoạn đầu vụ sản xuất (khi chưa có cây trồng trên đồng ruộng- đồng trắng), tốt nhất là thời kỳ đổ ải, làm đất. 
- Sau những đợt mưa lớn kéo dài hoặc sau các trận lũ lụt chuột còn đang sống co cụm ở những nơi gò cao. 
2. Các biện pháp phòng chống chuột chủ yếu
a. Biện pháp canh tác
- Vệ sinh đồng ruộng: Thường xuyên phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá hang, ổ chuột ngay từ đầu vụ, thu dọn tàn dư thực vật… sau thu hoạch để hạn chế nơi cư trú của chuột. 
- Thời vụ: Ở những vùng thường xuyên bị chuột gây hại nặng cần gieo trồng và thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt nguồn thức ăn của chuột. Đồng thời, kết hợp với tổ chức diệt chuột đồng loạt. 
b. Biện pháp vật lý, cơ học
 - Sử dụng các loại bẫy cơ học như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt, bẫy ống tre ... Đặt nơi cửa hang, cạnh đường đi của chuột để bắt chuột.
Hình ảnh một số loại bẫy chuột
[image: Những cách bẫy chuột đơn giản mà hiệu quả]

[image: http://sieuthicontrung.com.vn/wp-content/uploads/2021/10/bay-kep-chuot-ban-nguyet-3.jpg][image: Cách làm bẫy chuột thông minh bằng chai nhựa, thùng sơn đơn giản]

- Tìm kiếm hang, ổ của chuột để đào bắt hoặc đổ nước, hun khói để chuột bị ngạt chui ra khỏi hang thì bắt tiêu diệt. Lưu ý: không được làm hư hỏng các công trình thuỷ lợi như mương, đê, cống...
- Tại những vùng trồng lúa nước sau khi thu hoạch, nguồn thức ăn của chuột trở nên khan hiếm, ban đêm chuột ra đồng tìm lúa chét, lúa lưu để ăn. Vì vậy, vào khoảng 20-22 giờ đêm dùng đèn pin có cường độ ánh sáng mạnh pha trên đồng ruộng làm cho chuột bị mất phương hướng rồi dùng vợt lưới bắt tiêu diệt.
- Ở những nơi gò cao có thể làm bẫy chà để nhử chuột đến sinh sống bằng cách sử dụng cành cây, rơm rạ phủ kín và rải một ít thức ăn cho chuột. Sau đặt bẫy khoảng 20-25 ngày, dùng lưới bao quanh bên ngoài rồi dỡ chà để bắt chuột.
c. Biện pháp sinh học
- Ở những cánh đồng lúa thường xuyên bị chuột gây thiệt hại nặng nên vận động nông dân đồng thuận tham gia ứng dụng bẫy cây trồng: Trung bình mỗi diện tích từ 15-20 ha bố trí một bẫy cây trồng có diện tích khoảng 1000 m2, sử dụng giống lúa thơm và gieo sớm hơn lúa đại trà từ 15-20 ngày để hấp dẫn chuột đến gây hại, bẫy được rào bằng cọc tre, màng nylon xung quanh cao từ 0,5-0,7m để ngăn chuột vào hại lúa, phía bên ngoài vét rãnh sâu tạo thành mương nước bao quanh ruộng để ngăn chuột chui vào cắn phá, cứ khoảng cách từ 10-15 m thì khoét màng nylon tạo thành lỗ có đường kính bằng đường kính cửa bẫy hom và đặt 1 bẫy hom bên trong, cửa hom hướng ra ngoài tại vị trí lỗ đã khoét, lấy đất đắp thành mô cao ráo tạo điều kiện thuận lợi cho chuột đi vào bẫy hom. Sau khi đặt bẫy phải thăm đồng thường xuyên để bắt chuột chui vào bẫy hom và tu sửa khi cần thiết.
[image: Bình Thuận: Ai dè vật dụng có cái tên &quot;bẫy cây trồng&quot; lại đem đi dụ bắt được la liệt chuột đồng - Ảnh 2.] [image: Chi cục Trồng trọt và BVTV đã hướng dẫn nông dân mô hình dẫn dụ và bắt chuột bằng phương pháp sử dụng 'bẫy cây trồng'. Ảnh: Kim Sơ.]
Lưu ý: cọc cắm để bao rào cản nylon cần cắm phía bên trong ruộng nhằm tránh chuột trèo lên cọc cắm vào trong ruộng.
- Khuyến khích nuôi mèo và bảo vệ các loài thiên địch của chuột như trăn, rắn, chim cú…để kìm hãm sự bùng phát của chuột.
d. Biện pháp sử dụng các loại thuốc diệt chuột
- Chia lượng bả thuốc diệt chuột thành những phần nhỏ theo hướng dẫn ghi trên bao bì, cho lượng thuốc đã chia nhỏ vào trong ống tre, ống nhựa… để tránh ánh sáng mặt trời, nước mưa làm giảm hiệu lực của thuốc, gây ô nhiễm môi trường, thuận lợi cho việc thu gom bả sau khi sử dụng; tiến hành đặt bả vào buổi chiều mát tại các cửa hang, bên cạnh lối đi lại của chuột, bụi rậm gần bờ ruộng, nơi chuột thường hoạt động…. Không đặt bả thuốc tại những nơi bị ngập nước.
- Hàng ngày phải kiểm tra những vị trí đã đặt bả để bổ sung bả cho những chỗ chuột đã ăn. Duy trì việc kiểm tra và bổ sung bả liên tục từ 3-5 ngày cho đến khi chuột ngừng ăn bả.
* Những lưu ý khi sử dụng thuốc để diệt chuột
- Các địa phương phân công công chức, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ về trồng trọt, bảo vệ thực vật hướng dẫn và giám sát quả trình thực hiện.  
- Sử dụng loại thuốc diệt chuột có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật  được phép sử dụng tại Việt Nam. 
- Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc trước khi sử dụng và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.
 - Tuân thủ an toàn khi sử dụng thuốc:
+ Khi sử dụng bả thuốc phải mang dụng cụ bảo hộ lao động, dùng muỗng để lấy bả thuốc. Tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
+ Sau khi sử dụng cần thay quần áo và tắm giặt sạch sẽ.
+ Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khi sử dụng thuốc.
+ Thu gom bao bì đựng thuốc thuốc, lượng bả thừa sau sử dụng bỏ đúng nơi quy định.
+ Thu gom chuột chết và chôn lấp đúng nơi quy định.
- Trước khi đặt bả thuốc diệt chuột, các địa phương cần thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết không chăn thả gia súc, gia cầm vào khu vực đặt bả thuốc cho đến khi thu gom và xử lý lượng bả thừa, chuột chết hoàn tất.
- Cắm bảng “KHU VỰC ĐANG ĐẶT BẢ THUỐC DIỆT CHUỘT” tại khu vực đặt bả. 
- Khi có người bị ngộ độc thuốc diệt chuột phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất và cung cấp tên thuốc đã sử dụng cho nhân viên y tế để việc cấp cứu thuận lợi. 

[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trong vụ Đông Xuân 2025-2026/ vụ Hè Thu, Mùa 2026 

1. Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền tập huấn
- Các văn bản chỉ đạo điều hành của địa phương về triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền tập huấn về tác hại của chuột, các biện pháp phòng chống:

	TT
	Hình thức tuyên truyền
	ĐVT
	Số lượng
	Kinh phí (đồng)

	1
	Tập huấn
	
	
	

	2
	Băng ron, khẩu hiệu, tờ rơi
	
	
	

	3
	Phối hợp với các cơ quan truyền thông (báo…)
	
	
	

	
	…
	
	
	



2. Công tác tổ chức ra quân diệt chuột trước vụ sản xuất

	TT
	Xã/phường/đặc khu
	Số đợt ra quân
	Thành phần tham gia
	Số người tham gia (người)
	Ước tính số chuột diệt được (con)

	1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	



3. Công tác xây dựng và chuyển giao các mô hình diệt chuột

	TT
	Loại mô hình
	Số lượng mô hình
	Địa điểm xây dựng (xã, phường,đặc khu)
	Số chuột diệt được (con)
	Kinh phí thực hiện (đồng)

	1
	Bẫy cây trồng
	
	
	
	

	2
	Chất chà dẫn dụ chuột để tiêu diệt
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	



* Hiệu quả của mô hình tính đến thời điểm báo cáo.
4. Công tác mua thuốc trừ chuột hỗ trợ các xã, phường, đặc khu tổ chức diệt chuột tập trung

	TT
	Số lượng thuốc (kg)
	Tên thuốc
	Kinh phí mua thuốc (đồng)

	1
	
	
	

	...
	
	
	

	
	Tổng
	
	



5. Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Kế hoạch
- Diện tích nhiễm chuột trên cây trồng tính đến thời điểm báo cáo so với cùng kỳ vụ Đông Xuân 2024-2025 và vụ Hè Thu, Mùa 2025 

	TT
	Diện tích nhiễm chuột cùng kỳ vụ Đông Xuân 2024-2025/ vụ Hè Thu, Mùa 2025
	Diện tích nhiễm chuột tính đến thời điểm báo cáo (ha)
	So sánh diện tích nhiễm với cùng kỳ vụ Đông Xuân 2024-2025/ vụ Hè Thu, Mùa 2025 (+/- ha)

	1
	
	
	-

	
	
	
	



6. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch 
- Thuận lợi:
- Khó khăn:
7. Đề xuất, kiến nghị
-………….
Báo cáo gửi về Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tổng hợp và tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh. Thời gian báo cáo: Vụ Đông Xuân trước ngày 30/3/2026; Vụ Hè Thu trước ngày 20/9/2026. 
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